
 
Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp 

 
 

  Đơn vị Thực hiện Ước tính Cộng dồn Tháng 11 năm 11 tháng năm 

 

tính  10 tháng tháng 11 11 tháng 2014 so với 2014 so 

 
 

năm 2014 năm năm cùng kỳ với cùng kỳ 

 

    2014 2014 năm 2013 (%) năm 2013 (%) 

  
     

Than đá (than sạch) 1000 tấn 32810,6 3798,2 36608,8 100,9 100,4 

Dầu mỏ thô khai thác 1000 tấn 12690,0 1432,3 14122,3 111,2 101,7 

Khí đốt thiên nhiên dạng khí Triệu m3 8392,4 930,0 9322,4 124,0 105,8 

Khí hoá lỏng (LPG) 1000 tấn 539,0 55,6 594,6 89,6 92,4 

Thuỷ hải sản chế biến 1000 tấn 1660,1 190,5 1850,5 116,5 110,0 

Sữa tươi Triệu lít 766,8 82,6 849,4 110,0 120,4 

Sữa bột 1000 tấn 65,0 5,7 70,7 71,7 92,8 

Đường kính 1000 tấn 1240,7 104,5 1345,2 91,3 102,7 

Bột ngọt 1000 tấn 205,1 22,7 227,8 103,3 100,3 

Thức ăn cho gia súc 1000 tấn 8022,0 917,0 8938,9 105,4 103,1 

Thức ăn cho thủy sản 1000 tấn 2523,9 300,8 2824,7 108,2 106,4 

Bia các loại Triệu lít 2570,2 278,6 2848,7 113,6 107,4 

Thuốc lá điếu Triệu bao 3469,9 384,0 3853,9 80,8 86,9 

Vải dệt từ sợi tự nhiên Triệu m2 270,5 28,7 299,2 114,9 115,8 

Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo Triệu m2 605,8 60,0 665,8 111,9 105,6 

Quần áo mặc thường Triệu cái 2465,4 272,9 2738,3 115,0 110,3 

Giày, dép da Triệu đôi 205,6 22,5 228,1 111,5 120,0 

Phân hỗn hợp (N, P, K) 1000 tấn 2024,8 230,7 2255,5 95,4 100,4 

Sơn hoá học các loại 1000 tấn 424,7 55,3 480,0 112,9 105,5 

Dầu gội đầu, dầu xả Tấn 53147,3 6616,6 59763,9 124,1 99,8 

Bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy, rửa 1000 tấn 1122,9 120,2 1243,1 108,1 109,6 

Gạch xây bằng đất nung Triệu viên 14894,3 1700,2 16594,5 105,6 103,1 

Xi măng Triệu tấn 48,4 5,6 54,0 106,7 105,3 

Sắt, thép thô 1000 tấn 2477,9 263,4 2741,3 107,6 101,8 

Thép thanh, thép góc 1000 tấn 2882,7 310,4 3193,1 105,6 107,2 

Điện thoại di động Triệu cái 135,3 20,8 156,1 203,0 159,3 

Tivi các loại 1000 cái 2770,3 327,4 3097,8 88,4 111,0 

Ô tô 1000 chiếc 102,0 12,5 114,5 122,0 128,3 

Xe máy 1000 chiếc 2689,1 309,7 2998,8 92,5 90,0 

Điện sản xuất Tỷ Kwh 116,0 11,9 127,9 113,0 112,3 

Nước máy thương phẩm Triệu m3 1720,5 177,7 1898,2 107,7 107,3 

              

 


